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BÁO CÁO THẨM TRA 

CỦA UỶ BAN VĂN HOÁ, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN 

VÀ NHI ĐỒNG CỦA QUỐC HỘI VỀ DỰ ÁN LUẬT THỂ DỤC THỂ THAO
Kính gửi : Các vị đại biểu Quốc hội,

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khoá XI, Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giao nhiệm vụ thẩm tra Dự án Luật Thể dục thể thao. Để thực hiện nhiệm vụ nói trên, Thường trực Uỷ ban đã làm việc với Uỷ ban Thể dục thể thao, Ban soạn thảo Luật Thể dục thể thao, tổ chức một số đoàn của Uỷ ban đi giám sát, khảo sát về tình hình hoạt động thể dục, thể thao, việc thực hiện Pháp lệnh Thể dục, thể thao tại một số địa phương; tổ chức toạ đàm, trao đổi lấy ý kiến các chuyên gia, các nhà quản lý, nghiên cứu về thể dục, thể thao.

Tại phiên họp lần thứ 37 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về Dự án Luật này. 

Trên cơ sở ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Ban soạn thảo đã phối hợp với Thường trực Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng có sự tham gia của Thường trực Uỷ ban Pháp luật, Uỷ ban Quốc phòng và An ninh, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ban công tác lập pháp và đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để chỉnh lý, bổ sung hoàn chỉnh dự thảo Luật trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ  9.


Trong các ngày 02 và 03 tháng 4 năm 2006, Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng đã tổ chức phiên họp toàn thể Uỷ ban có sự tham gia của các cơ quan nêu trên để thẩm tra Dự án Luật.

Dưới đây là ý kiến của Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng trình Quốc hội về Dự án Luật Thể dục thể thao.

I. VỀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC BAN HÀNH LUẬT

Về cơ bản, Uỷ ban chúng tôi tán thành với những lý do nêu trong tờ trình số 30/TTr-CP, ngày 31/3/2006 của Chính phủ về sự cần thiết phải ban hành Luật Thể dục thể thao. Chúng tôi xin nhấn mạnh thêm một số vấn đề sau :


Trong những năm đổi mới đất nước, cùng với sự phát triển mạnh mẽ kinh tế – xã hội, thể dục thể thao nước ta đã có bước phát triển mới. Phong trào thể dục, thể thao quần chúng phát triển rộng khắp ở các vùng, miền; thể thao thành tích cao có những bước tiến rõ rệt; hệ thống cơ sở vật chất phục vụ cho việc tập luyện và thi đấu thể thao  được tăng cường; chủ trương xã hội hoá hoạt động thể dục, thể thao đã tạo thêm nguồn lực cho thể dục thể thao, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao thuộc các thành phần kinh tế được thành lập, số lượng các tổ chức xã hội về thể dục, thể thao cũng tăng lên. Tuy nhiên, so với đòi hỏi phát triển ngày càng cao của công cuộc công nghệp hoá, hiện đại hoá đất nước và yêu cầu hội nhập quốc tế trong lĩnh vực thể dục thể thao, với ý nghĩa thể dục thể thao là hiện tượng văn hoá-xã hội độc đáo của loài người, là bộ phận của nền văn hoá-giáo dục, thông qua phương tiện hoạt động vận động và trò chơi để tăng cường thể chất, nâng cao kỹ năng vận động, làm phong phú đời sống xã hội, thì nền thể dục thể thao nước ta vẫn ở trong tình trạng kém phát triển. Các chức năng của thể dục thể thao như, tăng cường sức khoẻ, chữa bệnh, giải trí, giáo dục, hình thành nhân cách, nâng cao nghị lực cạnh tranh, tinh thần dân tộc, hoà hợp quốc tế, phát triển kinh tế thông qua hoạt động thể dục, thể thao chưa được phát huy đầy đủ. Cụ thể như, giáo dục thể chất trong nhà trường rất yếu kém không thực hiện được mục tiêu giáo dục toàn diện cho người học; điều kiện cơ sở vật chất phục vụ hoạt  động thể dục, thể thao cho đại bộ phận dân cư còn thiếu và lạc hậu, thể thao thành tích cao còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, chúng ta chưa có những biện pháp hữu hiệu để giải quyết những tiêu cực trong thi đấu thể thao, đặc biệt trong thi đấu bóng đá, đang là vấn đề nhức nhối, làm xói mòn lòng tin của người hâm mộ và nhân dân cả nước. Nguyên nhân chính vẫn là do chậm đổi mới về cơ chế quản lý, hoạt động thể dục, thể thao chủ yếu trông chờ vào ngân sách Nhà nước; chưa đặt mạnh vấn đề nghiên cứu kinh tế trong hoạt động thể dục, thể thao để có những chính sách, cơ chế phù hợp, phát huy yếu tố kinh doanh trong thể thao giải trí, thể dục chữa bệnh, thể thao chuyên nghiệp và các hoạt động dịch vụ khác trong thể dục, thể thao, tạo nguồn thu chính từ các hoạt động thể dục, thể thao phục vụ nhu cầu xã hội để đầu tư phát triển sự nghiệp thể dục thể thao. 


Vì vậy, ban hành Luật Thể dục thể thao nhằm tạo cơ sở pháp lý cao hơn, hoàn chỉnh hơn, có khả năng điều chỉnh những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn, góp phần đổi mới cơ chế, chính sách nhằm khai thác, phát huy tiềm năng của thể dục thể thao, tạo ra bước phát triển cho thể dục thể thao nước nhà, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, góp phần tích cực vào việc cải thiện đời sống văn hoá, tinh thần, nâng cao sức khoẻ, thể lực và hoàn thiện nhân cách người Việt Nam, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế về thể dục thể thao là vấn đề hết sức cần thiết.

II- VỀ NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO LUẬT
1- Về tên gọi của Luật


Đa số ý kiến thành viên Uỷ ban tán thành lấy tên Luật là “Luật Thể dục thể thao” và khái niệm  “thể dục thể thao” ở đây được thể hiện cả hai nội dung thể dục và thể thao.


Có ý kiến đề nghị nên lấy tên Luật là “Luật Thể thao” và chỉ điều chỉnh hoạt động thể thao vì thể dục chủ yếu khuyến khích sự tập luyện nâng cao sức khoẻ của mọi người và do mỗi người tự quyết định nội dung tập luyện của mình. Vì vậy, không nên điều chỉnh bằng pháp luật mà chỉ nên điều chỉnh bằng vận động thông qua xây dựng phong trào rèn luyện thân thể trong cộng đồng dân cư.


Ý kiến khác lại cho rằng “thể dục” thực chất là “giáo dục thể chất”. Do đó, nên lấy tên Luật là “Luật giáo dục thể chất và thể thao”.
2- Chính sách chung về phát triển thể dục, thể thao


Về cơ bản, Uỷ ban chúng tôi tán thành với những chính sách quy định tại Điều 5 của dự thảo Luật. Tuy nhiên, Uỷ ban cũng đề nghị, chính sách nhà nước về phát triển thể dục, thể thao nên tập trung vào đầu tư cho giáo dục thể chất và thể thao trường học, thể thao thành tích cao, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ thể dục thể thao cho mọi người nhất là ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Đồng thời, cũng cần nhấn mạnh hơn về các chính sách thực hiện chủ trương xã hội hoá hoạt động thể dục, thể thao nhằm khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân tích cực tham gia hoạt động thể dục, thể thao; phát triển các cơ sở thể thao giải trí, thể dục chữa bệnh, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ thể thao; khuyến khích tổ chức, cá nhân phát triển cơ sở thể thao chuyên nghiệp và đổi mới cơ chế quản lý thể thao chuyên nghiệp; sản xuất trang thiết bị phục vụ cho hoạt động luyện tập và thi đấu thể thao; động viên sự ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động thể dục, thể thao, trao giải thưởng cho vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích cao. 


Chú trọng chính sách phát triển khoa học thể dục thể thao và ứng dụng các thành tựu khoa học vào việc nuôi dưỡng, chăm sóc sức khoẻ, huấn luyện nâng cao thể lực và thành tích thi đấu cho vận động viên; chăm lo giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lòng tự  tôn dân tộc cho vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao. 

3- Về thể dục, thể thao cho mọi người


Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, đối với thể dục, thể thao cho mọi người, vấn đề quan trọng nhất là nâng cao nhận thức của mọi người về ý thức, quyết tâm tập thể dục, tham gia những hoạt động thể thao phù hợp với thể lực của mình để nâng cao sức khoẻ, có cuộc sống hài hoà giữa tinh thần và vật chất. Vì vậy, Uỷ ban chúng tôi tán thành quy định thể dục, thể thao cho mọi người là hoạt động tập luyện thể dục, biểu  diễn và thi đấu thể thao tự nguyện của mọi người. Trách nhiệm của Nhà nước, của các tổ chức là tạo điều kiện và xây dựng phong trào thể dục, thể thao quần chúng, đào tạo, bồi dưỡng hướng dẫn viên thể dục thể thao để vận động, tổ chức, hướng dẫn mọi người tập luyện thể dục, biểu diễn, thi đấu thể thao. Đồng thời quan tâm phát triển các môn thể thao dân tộc, tạo điều kiện cho các đối tượng như người tàn tật, người cao tuổi hoạt động thể dục thể thao, phát triển thể thao giải trí, thể dục chữa bệnh đáp ứng  yêu cầu của thực tiễn cuộc sống xã hội.

4- Về thể dục, thể thao trong trường học


Uỷ ban chúng tôi tán thành với việc dự thảo Luật đã dành một chương riêng quy định về thể dục, thể thao trong trường học, vì đây là lĩnh vực có tầm quan trọng đặc biệt. Thực hiện tốt thể dục, thể thao trong trường học sẽ góp phần tích cực vào việc thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện về trí, đức, thể, mỹ cho thế hệ trẻ. Đồng thời, thông qua hoạt động thể dục, thể thao trường học để phát hiện năng khiếu, tài năng thể thao.


 Hoạt động thể dục trong nhà trường chính là nội dung giáo dục thể chất, là môn học bắt buộc thuộc chương trình chính khoá hiện nay. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thể dục, thể thao trong trường học đang ở tình trạng bất cập về nội dung chương trình, về cơ sở vật chất, về giáo viên, về tổ chức dạy và học. Vì vậy, trong dự thảo Luật cần có những quy định cụ thể để điều chỉnh giáo dục thể chất theo hướng đổi mới nội dung chương trình giáo dục, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, về giáo viên để cải thiện đáng kể tình hình giáo dục thể chất hiện nay của trường học. 

Bên cạnh những quy định về  thực hiện chương trình giáo dục thể chất bắt buộc, Luật cũng cần quy định rõ hoạt động thể thao trong nhà trường thuộc chương trình hoạt động ngoại khoá không bắt buộc với mọi học sinh, sinh viên. Phương thức hoạt động chủ yếu là vận động sự tham gia tích cực của người học trên nguyên tắc tự nguyện, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên tập luyện, biểu diễn, thi đấu thể thao. Thông qua hoạt động thể thao ngoại khoá để phát hiện năng khiếu, tài năng thể thao. Về Chương này, nhiều ý kiến thành viên Uỷ ban cho rằng, để nêu bật bản chất của hoạt động thể dục trong nhà trường, nên lấy tên chương là “Giáo dục thể chất và thể thao trong trường học”.

5- Về thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang


Thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang là loại hình thể dục, thể thao nghề nghiệp, có nội dung rèn luyện thể lực bắt buộc, theo quy định và yêu cầu riêng về nhân lực của từng lực lượng vũ trang. Chương trình, nội dung, hình thức và phương pháp tập luyện, tiêu chuẩn đánh giá thể lực cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an quy định. Tuy nhiên, ngoài chương trình rèn luyện thể lực bắt buộc, cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang cũng còn tham gia các hoạt động thể thao mang tính tự nguyện. Vì vậy, Uỷ ban chúng tôi đề nghị Ban soạn thảo cũng cần phân định rõ phạm vi điều chỉnh sao cho phù hợp với trách nhiệm của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và trách nhiệm của Uỷ ban Thể dục thể  thao trong việc phát triển các môn thể thao mang tính tự nguyện nhất là thể thao thành tích cao cho cán bộ, chiến sỹ và cân nhắc có nên dành một chương riêng quy định về thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang, hay chỉ nên quy định một số điều trong Chương thể dục, thể thao cho mọi người, vì theo cấu trúc của thể dục, thể thao hiện đại thì thể dục, thể thao cho lực lượng vũ trang thuộc loại hình thể dục, thể thao nghề nghiệp cũng giống như thể dục, thể thao trong công nhân, viên chức; thể dục, thể thao cho nông dân ... còn những quy định cụ thể nên giao cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có văn bản hướng dẫn riêng.   

6- Về thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp 


Nhiều thành viên Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng cần quy định rõ quyền, nghĩa vụ và chính sách đối với các chủ thể tham gia hoạt động thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp như, với vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, cán bộ quản lý, các đội tuyển thể thao, đoàn thể thao quốc gia; chính sách trong việc đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao. Cần quy định rõ quyền của tổ chức, cá nhân thành lập quản lý câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của các câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp. 


Uỷ ban chúng tôi đề nghị Ban soạn thảo nên cân nhắc giữa cụm từ “thể thao chuyên nghiệp” và cụm từ “thể thao nhà nghề”để sử dụng cho phù hợp với cách gọi của nhiều nước trên thế giới hiện nay và thuận lợi trong hội nhập quốc tế về thể thao.


Xác định rõ thẩm quyền thành lập đối với các đoàn, đội thể thao quốc gia, cũng như thẩm quyền quyết định tổ chức các giải thi đấu thể thao thành tích cao, sao cho đảm bảo tăng cường được hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, nhưng lại không chồng chéo thẩm quyền giữa cơ quan quản lý nhà nước và hoạt động của các liên đoàn thể thao.

7- Về quản lý nhà nước đối với thể dục, thể thao



Trong Hội thảo về Dự án Luật Thể dục thể thao do Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức, nhiều đại biểu tham dự Hội thảo và thành viên Uỷ ban có chung nhận xét là, hoạt động thể thao nước nhà còn mang nặng tính hành chính, bao cấp, nhất là đối với hoạt động của các liên đoàn thể thao và các tổ chức xã hội về thể thao. Điều này có mặt tích cực là ngân sách đảm bảo được kịp thời cho hoạt động thể thao, nhưng lại  làm hạn chế tính năng động, sáng tạo của các tổ chức, cá nhân trong quá trình tham gia hoạt động thể dục, thể thao, làm hạn chế hiệu quả của việc thực hiện chủ trương xã hội hoá thể dục thể thao. 



Vì vậy, Uỷ ban chúng tôi cho rằng, cần phải có sự thay đổi mạnh mẽ trong quản lý nhà nước về thể dục thể thao, nhất là đối với thể thao chuyên nghiệp, các liên đoàn thể thao, cũng như Uỷ ban Ô-lim-pích Việt Nam theo hướng nên để các tổ chức này họat động theo cơ chế tự quản, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhân sự, tài chính đến chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với điều lệ của Uỷ ban Ô- lim- pích và các liên đoàn thể thao quốc tế mà Việt Nam là thành viên; tạo điều kiện cho các câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, các liên đoàn thể thao được hoạt động kinh doanh, dịch vụ phục vụ các hoạt động thể thao, tự tạo ra nguồn lực về tài chính phục vụ hoạt động của mình và thực hiện nghĩa vụ đóng góp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Đồng thời, đó cũng là điều kiện đảm bảo thu nhập của vận động viên, huấn luyện viên. Uỷ ban thể dục thể thao chỉ thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tham mưu cho Chính phủ về chính sách hỗ trợ và thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra  việc tuân thủ pháp luật đối với các tổ chức này. Có vậy, mới thúc đẩy được thể thao Việt Nam phát triển, hội nhập với khu vực, thế giới và cũng phù hợp với xu hướng hoạt động của thể thao quốc tế. 

Trong thực tế, chúng ta đã có những doanh nghiệp đứng ra thành lập các đội bóng đá theo hướng chuyên nghiệp, tự lo về nhân sự, tự đảm bảo về tài chính  hoạt động, còn nộp thuế cho Nhà nước như: đội bóng đá Hoàng Anh Giai Lai, đội bóng đá Gạch Đồng Tâm Long An. Nhiều công ty đã đứng ra nhận tài trợ chính cho các đội bóng đá, bớt đi phần nào gánh nặng cho ngân sách của các địa phương. Một số liên đoàn thể thao như, Liên đoàn bóng đá, Liên đoàn quần vợt ..., đã có nguồn thu và bước đầu trang trải được các hoạt động thi đấu trong nước. Vì vậy, việc đổi mới cơ chế hoạt động thể thao chuyên nghiệp là có cơ sở thực tiễn.

8- Về cơ sở hoạt động thể dục, thể thao 


Trong những năm gần đây, số lượng các cơ sở hoạt động thể dục, thể thao tăng nhanh. Tuy vậy, điều quan trọng là phải có cơ chế, chính sách hợp lý để khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng các cơ sở luyện tập thể dục, thể thao như chính sách về đất đai, tín dụng và thuế ... Đồng thời, Nhà nước phải có chính sách đầu tư cơ sở vật chất phục vụ thể dục, thể thao quần chúng, nhất là đối với các vùng kinh tế-xã hội còn khó khăn.


Trong dự thảo Luật cũng cần có những quy định cụ thể về chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân thành lập các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ trong thể thao, tăng nguồn thu từ các dịch vụ thể dục, thể thao để đầu tư cho phát triển sự nghiệp thể dục thể thao. Đồng thời, cũng cần quy định quyền của tổ chức, cá nhân thành lập các câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và mô hình tổ chức của các câu lạc bộ này.

Về những nội dung cụ thể của từng điều luật, nhất là về những vấn đề có liên quan đến chính sách, quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thể dục, thể thao; quyền và nghĩa vụ của các tổ chức xã hội về thể thao; chính sách phát triển các cơ sở thể dục thể thao..., Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng sẽ phối hợp với Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, các Uỷ ban, cơ quan có liên quan làm việc với Ban soạn thảo sửa chữa, hoàn chỉnh sau khi các đại biểu Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật.

Cùng với việc tiến hành chỉnh lý dự thảo Luật, đề nghị Chính phủ khẩn trương chuẩn bị các văn bản hướng dẫn thi hành Luật để trình Quốc hội cùng với dự thảo Luật đã được sửa chữa, hoàn chỉnh tại kỳ họp thứ 10.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về Dự án Luật Thể dục thể thao, kính trình Quốc hội xem xét, quyết định.
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